Chủ đề 17: SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT RẮN (tiết 1)
I) Sự nở vì nhiệt của chất rắn:
1) Thí nghiệm: 
HĐ 1: Ban đầu, quả cầu kim loại và vòng kim loại đều có nhiệt độ bằng với nhiệt trong phòng (H17.4). Khi này, quả cầu có lọt đưọc qua vòng kim loại không?

Dùng đèn hơ nóng quả cầu kim loại trong vài phút (H17.5), quả cầu có còn lọt đưọc qua vòng kim loại không? Vì sao?
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Giải thích: Ban đầu quả cẩu lọt qua được vòng kim loại (H17.4-SGK). Sau khi dùng đèn cồn để hơ nóng quả cầu kim loại trong vài phút ta thấy quả cầu không lọt qua được vòng kim loại.

Nhận xét: Khi quả cầu nóng lên, quả cầu đã bị nở ra (kích thước quả cầu tăng lên). 
HĐ 2: Nhúng quả cầu đã được hơ nóng vào nước lạnh cho nguội đi. Quả cẩu có lọt đưọc qua vòng kim loại không? Vì sao?

Giải thích: Khi nhúng quả cầu kim loại đã được hơ nóng vào nước lạnh cho nguội đi thì quả cầu lại lọt qua được vòng kim loại. Nhận xét: Khi quả cầu lạnh đi, quả cầu lại bị co lại (kích thước quả cầu giảm đi).
HĐ 3: Hơ nóng cùng lúc quả cầu và vòng kim loại. Quả cầu có lọt được qua vòng kim loại không? Vì sao?

Giải thích: Hơ nóng cùng lúc qua cầu và vòng kim loại thì quả cầu vẫn có thể lọt qua vòng kim loại vì cả qua cầu và vòng kim loại đều nở ra (kích thước tăng lên).
HĐ 4: Thực hiện thí nghiệm với nhưng chất rắn khác nhau, ta cũng có kết quả tương tự. Vậy, ta kết luận thế nào về sự phụ thuộc của kích thước một vật rắn vào nhiệt độ?
Giải thích: Chất rắn nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi.
2) Kết luận: Chất rắn nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi.
II) Đặc điểm sự nở vì nhiệt của chất rắn:
1) Sự nở vì nhiệt của các chất rắn khác nhau: Thông thường, các chất rắn khác nhau về sự nở vì nhiệt khác nhau.
2) Tác động của vật rắn khi sự co dãn vì nhiệt bị cản trở.
HĐ 6: Hãy quan sát để thấy điều gì xảy ra đối với viên đá và giải thích vì sao?
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HĐ 7: Hãy quan sát để thấy điều gì xảy ra đối với viên đá và giải thích vì sao?  
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Kết luận: Khi sự co dãn vì nhiệt của vật rắn bị ngăn cản, nó có thể gây ra những lực rất lớn.

III) Vận dụng:
Câu 1: Khi một quả cầu kim loại đưọc nung nóng, đại lượng của quả cầu không thay đổi là:

A. Thể tích

B. Chu vi

C. Đường kính
    D. Khối lượng 
Giải thích: Vì khi quả cầu bị nung nóng thì quà cầu nở ra, kích thước tăng lên nên cả thể tích, chu vi, đường kính đều tăng lên. Còn khối lượng là lượng chất chứa trong vật sẽ không thay đổi.
Câu 2: Để gắn quai (tay cầm) vào thân nồi hoặc chảo bằng nhôm (Hình H17.11), người ta thường dùng đinh tán (Hình H17.12). Các đinh tán này:

A. Bằng kim loại có sự nở bằng nhiệt lớn hơn nhôm.

B. Cùng bằng nhôm để có sự nở vể nhiệt giống nổi, chảo, ...

C. Bằng kim loại có sự nở về nhiệt nhỏ hơn nhôm.

D. Băng hợp kim có sự dãn nở nhiệt rất ít.
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Giải thích: Nếu hai kim loại khác bản chất tán vào nhau, thì khi bị nở ra hoặc co lại vì nhiệt cũng khác nhau nên sẽ làm cong, vênh.Vậy đinh tán cũng phải làm băng nhôm để có sự nó vì nhiệt giống với nồi, chảo.
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IV) Bài tập thêm ở nhà:
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Ghi chú:

· HS viết phần Lý thuyết vào vở bài học (ghi phần I, II vào vở).

· HS làm phần Vận dụng và phần  Bài tập vào vở bài tập.

· HS theo dõi phần HƯỚNG DẪN – ĐÁP ÁN CỦA BÀI TẬP THÊM Ở  NHÀ vào buổi  đăng bài lần sau (THỨ 4 NGÀY 1/4/2020)
· PHHS và học sinh phản hồi lại với GVBM (có thể trao đổi việc học tập của mình  với GVBM bằng Zalo, Group lớp hoặc tin nhắn trên trang Viettel Study, …)
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Nhận xét: 


Khi thanh thép nở ra vì nhiệt và bị viên đá cản trở, nó tác dụng một lực rất lớn (mạnh) lên viên đá.
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Nhận xét: 


Khi thanh thép co lại vì nhiệt và bị viên đá cản trở, nó cũng tác dụng một lực rất lớn (mạnh) lên viên đá.
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Bài 1: Em hãy cho biết khe hở giữa đầu các thanh ray của đường ray tàu hỏa (hình H17.13, H17.14) có tác dụng gì?
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Bài 2: Em hãy giải thích vì sao khi rót nước sôi vào các ly thủy tinh (hình H17.15), các li này dễ bị nứt, vỡ?











